
DANH SÁCH LỚP ÔN ĐIỀU DƯỠNG - CỦ CHI 
(DANH SÁCH CHỐT ĐẾN 19/05/2022)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp

1 1193360049 Nguyễn Thoại Kim 13/07/2004 01DD12C1

2 1193240029 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/08/1996 01DD12A1

3 1193360120 Nguyễn Thị Anh Kỳ 27/09/2002 01DD12C1

4 1193360024 Hồ Khánh Duy 02/04/2004 01DD12C1

5 1193360065 Trương Mẫn Nghi 12/03/2004 01DD12C1

6 1193360028 Trần Nguyệt Yến Nhi 12/10/2004 01DD12C1

7 1193360153 Phan Thị Cẩm Tiên 10/01/1977 01DD12B1

8 1193240132 Phạm Vũ Xuân Thương 01/03/2000 01DD12A1

9 1193360042 Nguyễn Thùy An 21/04/2004 01DD12C1

10 1193180020 Trần Hoàng Liêm 31/08/1995 01DD12B1

11 1193240014 Nguyễn Thành Long 27/01/1995 01DD12B1

12 1193240051 Nguyễn Thị Trường An 12/08/1980 01DD12B1

13 1193180019 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 07/12/1991 01DD12B1

14 1193360041 Nguyễn Công Minh 01/03/2004 01DD12C1

15 1193360119 Lê Chí Hảo 07/10/2004 01DD12C1

16 1193360037 Huỳnh Đặng Ngọc Thi 27/11/2004 01DD12C1

17 1193240064 Lê Thị Hiền 28/10/1996 01DD12A1

18 1193240065 Nguyễn Thị Nhi 15/06/1996 01DD12A1

19 1193240082 Nguyễn Thị Giang 08/02/1995 01DD12A1

Tổng 19 sinh viên

LỊCH ÔN THI

Ngành Điều dưỡng cơ sở Củ Chi (lớp 01DD12A1C1 & 01DD12B1):

STT Nội dung Số tiết/nhóm Lịch ôn Ngày ôn Phòng ôn

1 Kỹ thuật điều dưỡng 1
C. Hóa

CN. Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 29/05/2022

P.TH điều dưỡng cơ sở 1

2 Kỹ năng điều dưỡng 2 CN. Chiều: 13h  – 17 h P.TH điều dưỡng cơ sở 2

3 Kỹ năng lập kế hoạch chăm 
sóc

C. Hóa
Thứ 5. Sáng: 7h30 – 11h30

Ngày 02/06/2022
P.TH điều dưỡng cơ sở 1

4 Kỹ năng sơ cấp cứu 1 Thứ 5. Chiều: 13h  – 17h P.TH điều dưỡng cơ sở 2

5 Kỹ năng sơ cấp cứu 2 C. Hồng Thứ 7. Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 05/06/2022

P.TH điều dưỡng cơ sở 5

6 Kỹ năng cận lâm sàng C. Hồng Thứ 7. Chiều: 13h  – 17h P.TH điều dưỡng cơ sở 6

PHÒNG ĐÀO TẠO


